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	ỦY BAN NHÂN DÂN

 HUYỆN PHONG THỔ
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	
Số:              /BC-UBND
	Phong Thổ, ngày      tháng 7 năm 2024


BÁO CÁO

Kết quả rà soát, lập danh mục tập quán về hôn nhân và gia đình áp dụng tại tỉnh Lai Châu phục vụ xây dựng Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh

Thực hiện Công văn số 807/STP-PBGDPL ngày 18/6/2024 của Sở Tư pháp tỉnh Lai Châu V/v đề nghị rà soát, lập danh mục tập quán về hôn nhân và gia đình áp dụng tại tỉnh Lai Châu phục vụ xây dựng Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện. Ủy ban nhân dân huyện Phong Thổ báo cáo kết quả rà soát như sau:

1. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo rà soát
Ủy ban nhân dân huyện đã chỉ đạo Hội đồng phối hợp PBGDPL huyện ban hành Công văn số 46/HĐPH-PTP ngày 20/6/2024 của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật huyện V/v đề nghị rà soát, lập danh mục tập quán về hôn nhân và gia đình áp dụng tại tỉnh Lai Châu phục vụ xây dựng Nghị quyết của HĐND tỉnh; chỉ đạo Phòng Tư pháp đôn đốc, hướng dẫn các xã, thị trấn rà soát, lập danh mục tập quán về hôn nhân và gia đình theo quy định.

2. Kết quả thực hiện

a) Lập danh mục các tập quán về hôn nhân và gia đình của các dân tộc trên địa bàn huyện
(Có Phụ lục I kèm theo)

b) Đề xuất danh mục các tập quán về hôn nhân và gia đình của các dân tộc trên địa bàn để áp dụng trên địa bàn tỉnh Lai Châu

(Có Phụ lục II  kèm theo)

Trên đây là Báo cáo kết quả rà soát, lập danh mục tập quán về hôn nhân và gia đình áp dụng tại tỉnh Lai Châu phục vụ xây dựng Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh của trên địa bàn huyện Phong Thổ./.
	Nơi nhận:
- Sở Tư pháp;
- TT. HĐND huyện (b/c);

- Lãnh đạo UBND huyện;

- Lưu: VT.
	TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH
Mai Thị Hồng Sim


Phụ lục I

DANH MỤC 
CÁC TẬP QUÁN VỀ HÔN NHÂN VÀ GIA ĐÌNH HIỆN CÓ CỦA CÁC DÂN TỘC TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN PHONG THỔ
(Kèm theo Báo cáo số:        /BC-UBND ngày       tháng 7 năm 2024 của UBND  huyện Phong Thổ)

	Số TT
	Tên tập quán về hôn nhân và gia đình
	Nội dung cụ thể của tập quán
	Ghi chú

	I. DÂN TỘC MÔNG

	1
	Kéo vợ
	Nam, nữ trưởng thành, sau thời gian yêu nhau, tìm hiểu về nhau, chàng trai hỏi cô gái về ý định kết duyên vợ, chồng với cô giái, nếu được cô gái đồng ý, chàng trai sẽ mời một số bạn bè của mình đến nhà cô gái tổ chức kéo (dắt tay) cô gái về nhà mình, khi cô gái bước qua cửa nhà trai, mổ gà làm lý rồi thành vợ, chồng của nhau.
Hòa giải trong hôn nhân: Người đại diện nhà trai, nhà gái là người có quyền lực cao nhất trong việc giải quyết các mâu thuẫn vợ chồng trong hôn nhân. Khi vợ chồng có mâu thuẫn không thể tự giải quyết thì người đại diện của nhà trai, nhà gái (thường là chú, bác của cô dâu và chú rể) sẽ là người đứng ra hòa giải và quyết định việc tiếp tục duy trì hôn nhân hoặc cho bỏ nhau.
Tài sản vợ chồng sau ly hôn: Ngay sau khi cô dâu về nhà chồng, đại diện nhà trai sẽ được bố, mẹ chú rể mời (là anh hoặc em của bố chú rể) đến dự cơm đón thành viên mới và tại đây, đại diện nhà chồng sẽ hỏi cô dâu về quyết định của bản thân có yêu, có đồng ý lấy cháu trai nhà mình làm chồng hay không, nếu đồng ý thì làm lý cúm bái tổ tiên đồng thời phải hứa với nhà chồng suốt đời chung thủy, yêu thương chồng và gia đình chồng, nếu phản bội phải ra đi tay không đồng thời phải bồi thường nhà trai xín lễ cưới hỏi; nếu không đồng ý thì ngày hôm sau chú rể phải đưa cô dâu về nhà mẹ đẻ và chịu trách nhiệm với nhà cô gái khi họ yêu cầu.

Nếu đồng ý lấy nhau thì sau 3 ngày, cô dâu, chú rể sẽ đi tham gia đình nhà vợ. Tại gia đình nhà cô dâu, đại diện nhà cô dâu sẽ hỏi chú rể tương tự với hỏi cô dâu và phải hứa nếu phản bội cô dâu sẽ ra đi tay không và phải bồi thường tất cả theo yêu cầu của cô dâu và nhà vợ.
Không hỏi cưới trước khi lấy nhau: Bố mẹ bên Nam không hỏi cưới trước khi con trai có ý định lấy con gái người khác về làm dâu. Việc này chỉ được thông báo sau khi cô dâu về nhà chồng. 

Ngay sau khi cô dâu về nhà chồng, nếu cô dâu đồng ý ở lại làm dâu thì bố, mẹ chồng sẽ cử người cầm theo thuốc lào đến nhà gái chia đều cho tất cả già, trẻ, trai gái bên nhà cô dâu và thông báo về việc con gái của họ đã trở thành dâu gia đình ông A, bà B ... địa chỉ cụ thể. Sau đó nhà trai mới cử đại diện đến hỏi cưới và bàn bạc thời gian cưới, xín lễ ...
	

	II. DÂN TỘC DAO

	1
	Kéo vợ
	Nam, nữ đến tuổi trưởng thành khi đi chợ phiên hoặc đi đám tang, đám cưới gặp cô gái ưng ý thì bắt về qua cửa nhà trai, mổ gà làm lý rồi thành vợ, chồng của nhau; Nam, nữ trưởng thành khi gặp cô gái ưng ý thì đưa về nhà trai nếu cô gái đồng ý làm dâu nhà trai thì sáng hôm sau bố mẹ bên nhà trai mang thuốc lào sang nhà gái làm lý hỏi ý kiến nhà gái nếu bên nhà gái đồng ý thì 2 bên bàn bạc thời gian ăn hỏi và bao nhiêu xín lễ. Trung bình xin lễ gồm:  16 đồi lợn, 36 đồng bạc, thịt lợn 76 kg, tiền mặt 3 triệu 600 nghìn, rượu 30 lít, gạo 20 kg, đậu phụ 10kg; Người đại diện nhà trai, nhà gái là người có quyền lực cao nhất trong việc giải quyết các mâu thuẫn vợ chồng trong hôn nhân. Khi vợ chồng có mâu thuẫn không thể tự giải quyết thì người đại diện của nhà trai, nhà gái (thường là chú, bác của cô dâu và chú rể) sẽ là người đứng ra hòa giải và quyết định việc tiếp tục duy trì hôn nhân hoặc cho bỏ nhau.
	

	III. DÂN TỘC HÀ NHÌ

	1
	Lễ cưới
	Không hỏi cưới trước khi lấy nhau: Đôi bạn trẻ yêu nhau và đưa nhau về nhà trai mổ một đôi gà để cún làm lý thành vợ thành chồng hôm sau nhà trai cử 02 người đại diện nhà trai đi nhà gái báo cho gia đình biết là đã đưa con gái của họ về làm dâu nhà trai.
Hai bên gia đình thống nhất ngày cưới chọn ngày lành tháng tốt. Xín lễ gồm tiền, lợn, gà, rượu tùy theo từng gia đình nhà gái yêu cầu xín lễ mà đưa. Thời gian đám cưới chuẩn bị 01 ngày và chính thức 01 ngày.
Đối với một đám cưới thông thường trước khi tổ chức đám cưới đôi bên nhà trai nhà gái thăm hỏi nhau ít nhất 1 lần, thường sẽ có hai lần nhà trai chủ động sang nhà gái ăn hỏi, lần đầu nhà trai ra nhà gái với mục đích đặt vấn đề đồng thời thông báo cho bên nhà gái rằng con em mình có ý chung nhân với con gái họ và nhà trai thăm hỏi ý kiến của nhà gái. Lần thứ hai nhà trai sang nhà gái để bàn chuyện ngày lành tháng tốt để tổ chức lễ thành thân cho các con đồng thời bàn chuyện sính lễ 
	

	2
	Lễ rước dâu (Mì dà sừ
	Thường được tiến hành vào buổi sáng sớm trong đó nhà trai bao gồm chú rể và một phù rể sang nhà gái, chú rể mặc trang phục truyền thống của dân tộc khi đến nhà gái chú rể chờ ở ngoài chỉ có phù rể vào nhà và thưa chuyện với gia đình nhà gái và tiến hành rước cô dâu về nhà trai. Trong trường hợp nhà gái ở xa thì chú rể và hai người là phù rể và phù dâu sẽ đi thưa chuyện nhà gái từ tối hôm trước khi đó chú rể vào nhà người quen làm bữa cơm, hai phù rể vào nhà gái thưa chuyện ăn bữa cơm và rước cô dâu về từ lúc rạng sáng hôm sau trước khi tiếng gà gáy. Khi rước dâu chú rể dẫn đầu theo sau là cô dâu và phù rể, cô dâu mặc vái hoặc áo truyền thống đầu đội nón nghiêng che khuất nửa khuôn mặt và trên lưng gánh một chiếc gùi hoặc túi đeo vai với một vài tư trang của cô dâu, lúc này bên nhà trai đã chuẩn bị sẵn mâm cỗ để nghênh đón cô dâu và làm lễ Se duyên
	

	3
	Lễ Xe duyên (Zạ phứ qhừ)
	Nhà trai mời thầy cúng về làm lễ, thầy cúng lấy một bó que tre gồm 9 cặp nhỏ dài tầm 30cm cắm hai hàng xuống mặt đất và đan chéo vào nhau theo hình chữ “X”, lúc này cô dâu chú rể đứng trước thầy, cô dâu chú rể được thầy trao tay một sợi len màu đỏ mỗi người một đầu có thắt nút ở giữa mà có thể dễ dàng tuộc ra khi kéo hai đầu, thầy cúng cầm trên tay một con gà nhỏ với bộ lông màu vàng xẫm và đưa qua đưa lại luồn qua hàng que tre chữ “X” đã cắm trước đó đồng thời nhẩm những lời Xe duyên cho cô dâu chú rể, lễ xe duyên kết thúc với màn kéo sợi “tơ duyên” của cô dâu và chú rể và từ đây cặp đôi chính thức thành vợ thành chồng, nhà trai mổ gà tổ chức cúng tổ tiên xin sáp nhập con dâu nhà mình.
	

	IV. DÂN TỘC THÁI

	1
	Hỏi cưới
	Khi đôi nam nữ đã thương nhau qua thời gian tìm hiểu, mong muốn đi đến hôn nhân thì sẽ về nhà báo cho bố mẹ hai bên cùng biết. Sau đó, nhà trai sẽ cử người đến nhà gái để hỏi vợ cho con. Tại buổi gặp gỡ, nếu 2 bên gia đình đều ưng thuận thì sẽ đi đến thống nhất với nhau về ngày lành tháng tốt để tổ chức đám cưới. Trong trường hợp thời gian tổ chức đám cưới còn dài hoặc chưa thể chọn được ngày lành tháng tốt để tổ chức đám cưới thì 2 bên gia đình có thể thống nhất làm lễ đính hôn cho đôi nam nữ trước.
	

	2
	Ở Rể
	Tập quán hôn nhân người thái huyện Phong Thổ. Kể từ năm 1953 trở về trước. Về tập quán hôn nhân, người thái không thách cưới mà thách ở rể. Phong tục ở rể được áp đạt bằng 3 hình thức:

- Một là: ở có kỳ hạn nghĩa là từ 6 đến 8 năm là do hai gia đình bàn bạc và cam kết những trường hợp nhà gái có nhiều ruộng đất mà lại thiếu nhân công thì cần con rể ở lại làm nghĩa vụ đã được hai gia đình thống nhất. 

- Hai là: Không ở rể mà phải nộp thóc cho bố mẹ vợ. Trường hợp nhà chỉ có một, nhưng nhiều ruộng đất, nên hai gia đình bàn nhau thống nhất là yêu cầu nhà trai làm lễ ra tiên nhà gái xong cắt khẩu về, vợ chồng cùng hợp lực cày cấy, hàng vụ thu hoạch đem thóc đến cho bố mẹ vợ ít nhất là 300kg/năm.

- Ba là: Ở rể không kỳ hạn. Con rể phải ở nhà bố mẹ vợ cho đến khai bố mẹ vợ mất cả thì vợ chồng này mới về nhà trai người con này được tham gia với bố mẹ vợ để xây dựng cuộc sống ấm no và hạnh phúc mọi tài sản ruộng đất trồng cây của vợ chồng này . Chỉ mỗi điều là không được lấy nhà và cũng kỳ được ở thổ đó mà phải bàn giao cho họ bên nhà gái.
	

	V. DÂN TỘC GIÁY

	1
	Thách cưới
	Trong lễ ăn hỏi nhà trai đưa cho nhà gái một vòng cổ và một vòng tay để “đánh dấu”. Trong lễ cưới ngoài chi phí cho ăn uống, nhà trai còn phải mang cho nhà gái một số thực phẩm và tiền để làm quà tặng họ hàng gần; mỗi người một con gà, một con vịt và một đồng bạc trắng. 
	


Phụ lục II

DANH MỤC 

CÁC TẬP QUÁN VỀ HÔN NHÂN VÀ GIA ĐÌNH ĐỀ XUẤT ÁP DỤNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LAI CHÂU
(Kèm theo Báo cáo số:           /BC-UBND ngày         tháng 7 năm 2024 của UBND huyện Phong Thổ)
	Số TT
	Tên tập quán về hôn nhân và gia đình
	Nội dung cụ thể của tập quán
	Lý do đề xuất 

(ghi rõ căn cứ pháp lý, cơ sở thực tiễn, những tác động tích cực mà tập quán mang lại trong đời sống…)

	I. DÂN TỘC MÔNG

	1
	Kéo vợ
	Ngay sau khi cô dâu về nhà chồng, đại diện nhà trai sẽ được bố, mẹ chú rể mời (là anh hoặc em của bố chú rể) đến dự cơm đón thành viên mới và tại đây, đại diện nhà chồng sẽ hỏi cô dâu về quyết định của bản thân có yêu, có đồng ý lấy cháu trai nhà mình làm chồng hay không, nếu đồng ý thì làm lý cúm bái tổ tiên đồng thời phải hứa với nhà chồng suốt đời chung thủy, yêu thương chồng và gia đình chồng, nếu phản bội phải ra đi tay không đồng thời phải bồi thường nhà trai xín lễ cưới hỏi; nếu không đồng ý thì ngày hôm sau chú rể phải đưa cô dâu về nhà mẹ đẻ và chịu trách nhiệm với nhà cô gái khi họ yêu cầu.

Nếu đồng ý lấy nhau thì sau 3 ngày, cô dâu, chú rể sẽ đi tham gia đình nhà vợ. Tại gia đình nhà cô dâu, đại diện nhà cô dâu sẽ hỏi chú rể tương tự với hỏi cô dâu và phải hứa nếu phản bội cô dâu sẽ ra đi tay không và phải bồi thường tất cả theo yêu cầu của cô dâu và nhà vợ.
Người đại diện nhà trai, nhà gái là người có quyền lực cao nhất trong việc giải quyết các mâu thuẫn vợ chồng trong hôn nhân. Khi vợ chồng có mâu thuẫn không thể tự giải quyết thì người đại diện của nhà trai, nhà gái (thường là chú, bác của cô dâu và chú rể) sẽ là người đứng ra hòa giải và quyết định việc tiếp tục duy trì hôn nhân hoặc cho bỏ nhau.
	Căn cứ pháp lý: Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014; Nghị định số 126/2014/NĐ-CP ngày 31/12/2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hôn nhân và gia đình;

Lý do: Kéo vợ là thể hiện sự chân thành, mong muốn lấy cô gái mình yêu về làm vợ của chàng trai, kéo vợ khác với bắt vợ, kéo vợ là việc dắt tay người yêu về nhà làm vợ khi người yêu đã đồng ý; Thúc đẩy vợ chồng gắn bó, yêu thương nhau và cùng nhau xây dựng gia đình; cùng nhau phụng dưỡng người già, yêu thương anh chị em hai bên nội, ngoại; thúc đẩy hôn nhân tự nguyện.

	II. DÂN TỘC THÁI

	1
	Hỏi cưới
	Khi đôi nam nữ đã thương nhau qua thời gian tìm hiểu, mong muốn đi đến hôn nhân thì sẽ về nhà báo cho bố mẹ hai bên cùng biết. Sau đó, nhà trai sẽ cử người đến nhà gái để hỏi vợ cho con. Tại buổi gặp gỡ, nếu 2 bên gia đình đều ưng thuận thì sẽ đi đến thống nhất với nhau về ngày lành tháng tốt để tổ chức đám cưới. Trong trường hợp thời gian tổ chức đám cưới còn dài hoặc chưa thể chọn được ngày lành tháng tốt để tổ chức đám cưới thì 2 bên gia đình có thể thống nhất làm lễ đính hôn cho đôi nam nữ trước.
	Căn cứ pháp lý: Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014; Nghị định số 126/2014/NĐ-CP ngày 31/12/2014 của Chính phủ.

Lý do: Thúc đẩy hôn nhân tự nguyện, tiến bộ.

	III. DÂN TỘC HÀ NHÌ

	1
	Lễ rước dâu (Mì dà sừ
	Thường được tiến hành vào buổi sáng sớm trong đó nhà trai bao gồm chú rể và một phù rể sang nhà gái, chú rể mặc trang phục truyền thống của dân tộc khi đến nhà gái chú rể chờ ở ngoài chỉ có phù rể vào nhà và thưa chuyện với gia đình nhà gái và tiến hành rước cô dâu về nhà trai. Trong trường hợp nhà gái ở xa thì chú rể và hai người là phù rể và phù dâu sẽ đi thưa chuyện nhà gái từ tối hôm trước khi đó chú rể vào nhà người quen làm bữa cơm, hai phù rể vào nhà gái thưa chuyện ăn bữa cơm và rước cô dâu về từ lúc rạng sáng hôm sau trước khi tiếng gà gáy. Khi rước dâu chú rể dẫn đầu theo sau là cô dâu và phù rể, cô dâu mặc vái hoặc áo truyền thống đầu đội nón nghiêng che khuất nửa khuôn mặt và trên lưng gánh một chiếc gùi hoặc túi đeo vai với một vài tư trang của cô dâu, lúc này bên nhà trai đã chuẩn bị sẵn mâm cỗ để nghênh đón cô dâu và làm lễ Se duyên
	Căn cứ pháp lý: Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014; Nghị định số 126/2014/NĐ-CP ngày 31/12/2014 của Chính phủ.

Lý do: Duy trì bản sắc văn hóa dân tộc.


